


PHỤ LỤC 01 - DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời chào giá số 16/TMCG-TTYT ngày 17/03 /2023  

của Trung tâm Pháp y tỉnh Lai Châu) 
 

TT Tên hàng hóa  Xuất xứ ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá đã 
bao gồm 

VAT  
  Hình ảnh 

  Bộ mổ xác 
Frienfa- 
Pakistan 

  6   

 

1 
Dao mổ xác, cỡ lớn, 
cán bằng kim loại. 

Pakistan Cái 1     

 

2 
Dao mổ xác, cỡ nhỏ, 
cán bằng kim loại 

Pakistan Cái 1     

 

3 
Dao mổ xác, cỡ nhỏ 
cán bằng gỗ, 110 mm 

Pakistan Cái 1     

 

4 
Dao cắt sụn, cán 
bằng gỗ, 110 mm 

Pakistan Cái 1     

 

5 
Kéo cắt, một đầu 
thăm dò, 145 mm 

Pakistan Cái 1     

 



6 Kéo cắt ruột, 210 mm Pakistan Cái 1     

 

7 
Kẹp phẫu tích, 160 
mm 

Pakistan Cái 1     

 

8 
Kẹp mô, 2x3 răng, 
145 mm 

Pakistan Cái 1     

 

9 
Kẹp mô, 1x2 răng, 
250 mm 

Pakistan Cái 1     

 

10 Que thăm, 160mm Pakistan Cái 1     

 

11 
Que thăm dò 2 đầu, 
1,5 mm x 250 mm 

Pakistan Cái 1     

 

12 Kim khâu xác, số 3, Pakistan Cái 1     

 



13 
Thước đo  bằng kim 
loại, có chia mm và 
inches , dài 300 mm 

Pakistan Cái 1     

 

14 

Thước  đo loại cuôn, 
bằng kim loại, có 
chia mm, và inches, 
dài 2 m 

Pakistan Cái 1     

 

15 Kim khâu xác nhỡ              

16 
Cưa xương, lưỡi dài 
270 mm 

Pakistan Cái 1     

 

17 
Kéo cắt xương, 225 
mm 

Pakistan Cái 1     

 

18 
Đục xương phẳng , 
20x245 mm 

Pakistan Cái 1     

19 
Búa kim loại dài 
140mm 

            



20 Búa mở sọ, 140 mm Pakistan Cái 1     

 

21 
Thìa múc máu, hình 
oval, thể tích 50cm 

Pakistan Cái 1     

22 
Vòng kim loại đường 
kính 50 mm 

Pakistan Cái 1     

 

23 Bút vẽ màu đỏ Pakistan Cái 1     

 

24 
Hộp đựng dụng cụ 
bằng inox 

Việt 
Nam 

Cái 1       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


